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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bích Vân 

  Các Thẩm phán: 1/ Bà Phạm Uyên Thy 

2/ Bà Đoàn Thị Hương Giang 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Trung Hiếu - Thư ký Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Bà Đỗ Thị Thu Hoàn - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh, xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 225/2021/TLPT-HS, 

ngày 26/5/2021 đối với bị cáo Trương Nguyễn Quang P do có kháng cáo của bị 

cáo P đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 145/2021/HS-ST ngày 07/4/2021 của 

Tòa án nhân dân thành phố TD, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bị cáo bị kháng cáo: 

Trương Nguyễn Quang P; giới tính: Nam; sinh năm 1990, tại: tỉnh Thừa 

Thiên Huế; thường trú: Số 497/5A Đường số 10, Phường Q, quận Z, Thành phố 

Hồ Chí Minh; chỗ ở: Nhà không số, tổ 3, khu phố 6, phường LT, quận TD (nay 

là thành phố TD), Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: không; trình độ văn 

hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông 

Trương Hữu L và bà Nguyễn Thị Tú Q; Bị cáo đã ly hôn với vợ là Trần Thị Trà 

C - sinh năm: 1992, chưa có con. Tiền án: không; tiền sự: không. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Bị cáo tại ngoại. (Có mặt tại phiên tòa) 

- Bị hại không có kháng cáo và không bị kháng nghị: 

Ông Nguyễn Đình T, sinh năm 1995; thường trú: 4/2A Đường số 11, 

phường HBC, Thành phố TD, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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-  Người bào chữa cho bị cáo: Ông Phạm Hoàng H, luật sư thuộc Văn 

phòng luật sư Phạm Hoàng H, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. (Có mặt 

tại phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Trương Nguyễn Quang P và chị Trần Thị Trà C đăng ký kết hôn với nhau 

vào tháng 5/2019. Trong quá trình sống chung với nhau giữa P và chị C xảy ra 

mâu thuẫn không giải quyết được nên từ tháng 6/2020, chị C chuyển đến sống 

tại phòng trọ số 3, nhà số 9, đường số 34, Khu phố 8, phường LD, quận TD. 

Ngày 17/7/2020, P và chị C nộp đơn yêu cầu thuận tình ly hôn tại Tòa án nhân 

dân quận TD. Trong thời gian đợi Tòa án giải quyết thuận tình ly hôn, chị C có 

quen biết với anh Nguyễn Đình T và thỉnh thoảng anh T có đến phòng trọ chị C 

ngồi chơi. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 19/7/2020, P điều khiển xe mô tô biển số 

51V1-376.58 đi công việc, khi qua khu vực nhà trọ của chị C thì P ghé vào thăm 

chị C. P thấy phòng của chị C đóng cửa nhìn qua khe cửa phòng thấy bên trong 

có 02 xe mô tô (01 xe của chị C và 01 xe của anh T), nghĩ chị C ngoại tình nên P 

nảy sinh ghen tuông và đập gọi cửa. Chị C biết P đến sợ hiểu lầm nên nói anh T 

lên gác phòng trọ tránh mặt P, chị C mở cửa thì P xô chị C rồi đi ra mở cốp xe 

mô tô biển số 51V1-376.58 lấy 01 Thanh kim loại inox hình trụ (ruột rỗng) dài 

50cm cầm trên tay phải đi vào phòng tìm anh T để đánh. Anh T đi từ trên gác 

xuống nói “định làm gì” và dùng tay phải đánh P, nhưng P né được và nắm tay 

kéo T ngã xuống nền nhà, rồi cầm thanh kim loại Inox đánh nhiều cái từ trên 

xuống trúng vào vùng đầu, cằm, môi anh T gây thương tích. Anh T lấy ghế ngồi 

đưa lên đỡ và lấy chân đạp đẩy P ra thì P tiếp tục dùng thanh kim loại đánh vai, 

khuỷu tay phải của anh T. Lúc này nghe tiếng kêu của chị C, anh Hoàng Minh 

Hải và chị Ngô Thị Xuân Huyền ở chung nhà trọ đến can ngăn nên P không 

đánh và bỏ anh T ra, P vứt lại thanh kim loại tại khu vực hiện trường rồi lên xe 

mô tô bỏ đi. 

Anh T được anh Hải đưa đến Bệnh viện quận TD chữa trị vết thương, sau 

đó đến Công an phường LD gởi đơn trình báo, giao nộp 01 thanh kim loại hình 

trụ tròn dài 50cm và có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Trương Nguyễn 

Quang P. 

Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Trương Nguyễn Quang P khai nhận hành vi 

như trên.  
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Bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số: 814/TgT.20 ngày 

03/9/2020 của Trung tâm pháp y Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh kết luận 

thương tích của anh Nguyễn Đình T: Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương 

tích gây nên hiện tại là 06%. Thương tích do vật tày, vật tày có cạnh, vật sắc, vật 

sắc nhọn hoặc vật có cạnh sắc tác động gây ra. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 145/2021/HS-ST ngày 07/4/2021 của Tòa án 

nhân dân thành phố TD, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

- Tuyên bố bị cáo Trương Nguyễn Quang P phạm tội: “Cố ý gây thương tích”. 

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 134; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38; 

Điều 50 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo 

Trương Nguyễn Quang P 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo 

chấp hành án. 

Ngày 19/4/2021, bị cáo Trương Nguyễn Quang P có đơn kháng cáo đề nghị 

cho bị cáo được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, 

Bị cáo Trương Nguyễn Quang P có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo cung cấp Đơn bãi nại của bị hại ông Nguyễn 

Đình T, với nội dung xin bãi nại và rút toàn bộ các yêu cầu đề nghị xử lý trách 

nhiệm hình sự đối với bị cáo Trương Nguyễn Quang P. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 

tòa đưa ra ý kiến phát biểu: 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã được tống đạt hợp lệ nhưng có đơn xin 

xét xử vắng mặt, do đó căn cứ Điều 351 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015, đề 

nghị Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo. Xét luật sư của bị cáo 

cung cấp Đơn bãi nại của bị hại ông Nguyễn Đình T về việc rút toàn bộ các yêu 

cầu đề nghị xử lý trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Trương Nguyễn Quang P, 

Đơn bãi nại của ông T đã được công chứng, chứng thực hợp lệ, nội dung đơn là 

hoàn toàn tự nguyện. Do đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử 

phúc thẩm căn cứ vào Điều 359 và khoản 2 Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015 để hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án. 

Bị cáo và Luật sư Phạm Hoàng Hùng không có ý kiến tranh luận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên 

cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và ý kiến của 

Kiểm sát viên, luật sư, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Ngày 07/4/2021, Tòa án nhân dân thành phố TD, Thành phố Hồ Chí 

minh xét xử sơ thẩm, đến ngày 19/4/2021 bị cáo Trương Nguyễn Quang P có 

đơn kháng cáo. Đơn kháng cáo của bị cáo được lập trong trong thời hạn luật 

định nên hợp lệ. 

[2] Ngày 19/10/2021, bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt, căn cứ Điều 351 

của Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị 

cáo. 

Qua xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai 

của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, có cơ sở xác định hành vi của bị cáo Trương 

Nguyễn Quang P đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích”, tội phạm và hình phạt 

được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi 

bổ sung năm 2017. Tòa án nhân dân thành phố TD đã xét xử bị cáo theo điều 

khoản nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

[3] Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo đã cung cấp Đơn bãi nại của 

bị hại ông Nguyễn Đình T, với nội dung xin bãi nại và rút toàn bộ các yêu cầu 

đề nghị xử lý trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Trương Nguyễn Quang P. 

Trong đơn, ông T có nêu rõ việc rút yêu cầu là hoàn toàn tự nguyện, không bị 

cưỡng ép hoặc đe dọa và được Công chứng viên Trịnh Thị Bến Hải thuộc Văn 

phòng công chứng Đông Thành Phố chứng thực đã ký văn bản hợp lệ vào ngày 

19/10/2021 (Số chứng thực 03338, quyển số 23-SCT/CK,ĐC). 

Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án được khởi tố theo yêu cầu của 

người bị hại, căn cứ khoản 2 Điều 155 và Điều 359 của Bộ luật Tố tụng hình sự, 

cần thiết hủy bản án hình sư sơ thẩm số 145/2021/HS-ST ngày 07/4/2021 của 

Tòa án nhân dân thành phố TD, Thành phố Hồ Chí Minh và đình chỉ vụ án, với 

lý do bị hại rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự ngay tại phiên tòa phúc thẩm. Đây 

là tình tiết mới phát sinh tại phiên tòa phúc thẩm nên Tòa án cấp sơ thẩm không 

có lỗi trong việc bản án bị hủy. 

Do bản án sơ thẩm bị hủy và đình chỉ vụ án nên Hội đồng xét xử không 

xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Trương Nguyễn Quang P. 

[3] Những lập luận trên đây là căn cứ để chấp nhận quan điểm luận tội của 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hủy bản án sơ 

thẩm và đình chỉ vụ án. 

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự; bị 

hại phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 155; Điều 359 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015; 

1. Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 145/2021/HS-ST ngày 07/4/2021 của 

Tòa án nhân dân thành phố TD, Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử Trương 

Nguyễn Quang P về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 1 Điều 134 

của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Đình chỉ vụ án “Cố ý gây thương tích” do Trương Nguyễn Quang P (có lý 

lịch nêu trên) thực hiện đối với bị hại ông Nguyễn Đình T. 

Hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn số 110/HSST-BPNC 

ngày 18/02/2021 của Tòa án nhân dân thành phố TD, Thành phố Hồ Chí Minh 

đối với Trương Nguyễn Quang P. 

4. Áp dụng Điều 135, 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và áp dụng Điều 22 

và 23 Nghị quyết quyết định về mức thu, miễn giám, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí toà án số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016; 

Bị cáo Trương Nguyễn Quang P không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

Bị hại Nguyễn Đình T phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (hai trăm 

nghìn) đồng. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

  Nơi nhận:           

- TAND Tối cao; (1) 

- TAND cấp cao tại Tp.HCM; (1) 

- VKSND cấp cao tại Tp.HCM; (1) 

- TAND Tp. TD; (1) 

- VKSND Tp.HCM; (3) 

- VKSND Tp. TD; (1) 

- P.PV06 - CA Tp.HCM; (1) 

- Chi cục THA Tp. TD; (1) 

- Bị cáo; (1) 

- Bị hại; (1) 

- Luật sư; (1) 

- Công an Tp. TD; (1) 

- Sở Tư pháp; (1) 

- Lưu: VT, THS, hồ sơ. (21) (6) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Vân 


